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95 XE MÔ TÔ CA QUẢNG YÊN
	Stt
	ĐẶC ĐIỂM XE
	KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

	01
	Xe mô tô dán mác: Exciter, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen, gắn biển số: 14U1-189.00
Số khung hiện tại: RLCE1S9408Y020945
Số máy hiện tại: 1S94-020945
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy


	02
	Xe mô tô dán mác: Jupiter GravitaRC, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen- đỏ, gắn biển số: 16N9-9344
Số khung hiện tại: RLCJ5B9607Y005463
Số máy hiện tại: 5B96-005463
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	03
	Xe mô tô dán mác: Waveα, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Trắng- bạc, gắn biển số: 14F8-8632
Số khung hiện tại: RLHHC09066Y062851
Số máy hiện tại: HC09E-6062817
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	04
	Xe mô tô dán mác: SCR 110, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Bạc, gắn biển số: 16N1-9609
Số khung hiện tại: (LWBTDH10X71011659(
Số máy hiện tại: WH150MH(07D01856(
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	05
	Xe mô tô dán mác Dream II, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Nâu, gắn biển số: 14K6-2800
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: VLG1P50FMG-3(00000371(
	Số khung không tìm thấy, không xác định được số khung nguyên thủy.
Số máy hiện tại là số máy nguyên thủy.


	06
	Xe mô tô dán mác: Waveα, lốc máy có chữ: Halley, màu sơn: Đỏ, gắn biển số: 14K7-5592
Số khung hiện tại: VDMDCG024DM002586
Số máy hiện tại: VUMDMYG150FMG(4V102586(
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	07
	Xe mô tô dán mác: Viva 110, lốc máy có chữ: Suzuki, màu sơn: Xanh, gắn biển số: 16F1-8548
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: Chưa xác định
	Số khung bị cắt mất, số máy bị tẩy xóa. Không xác định được số khung, số máy nguyên thủy.

	08
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen- bạc, gắn biển số: 14T9-0113
Số khung hiện tại: RLCS5C6207Y056553
Số máy hiện tại: 5C62-056553
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	09
	Xe mô tô dán mác: Jupiter, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen-bạc, gắn biển số: 14K6-8822
Số khung hiện tại: RLCJ5VT204Y089638
Số máy hiện tại: 5VT2-89638
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	10
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen, gắn biển số: 14H1-8038
Số khung hiện tại: RLCJ2S1106Y020391
Số máy hiện tại: 2S11-020391
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	11
	Xe mô tô dán mác: Viva R110, lốc máy có chữ: Suzuki, màu sơn: Xanh, gắn biển số: 29F7-3532
Số khung hiện tại: BE42C-TH700615
Số máy hiện tại: E409-TH700615
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	12
	Xe mô tô dán mác: SPARK, lốc máy có chữ: Loncin, màu sơn: Trắng-đen, gắn biển số: 16K4-6010
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: 1P53FMH(10447891(
	Số khung bị cắt hàn, không xác định được số khung nguyên thủy. 

Số máy hiện tại là số máy nguyên thủy.

	13
	Xe mô tô dán mác Waveα, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Xanh, gắn biển số: 34K2-3628
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: Chưa xác định
	Số khung, số máy bị tẩy xóa. Không xác định được số khung, số máy nguyên thủy

	14
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Trắng, gắn biển số: 14P1-2634
Số khung hiện tại: RLCS5C6307Y000029
Số máy hiện tại: 5C63-000029
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	15
	Xe mô tô dán mác: Sirius, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen - đỏ, gắn biển số: 14X1-024.82
Số khung hiện tại: RLCS5C630AY389174
Số máy hiện tại: 5C63-389225
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	16
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Nâu-đen, gắn biển số: 17K9-1511
Số khung hiện tại: RLHHC09086Y003235
Số máy hiện tại: HC09E-6003217
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	17
	Xe mô tô dán mác: Sirius RC, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Trắng-đen, gắn biển số: 14Y1-084.88
Số khung hiện tại: RLCS5C640CY898088
Số máy hiện tại: 5C64-898100
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	18
	Xe mô tô dán mác: Waveα, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Xanh, gắn biển số: 14K9-9917
Số khung hiện tại: RLHHC090X3Y658394
Số máy hiện tại: HC09E-0658564
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	19
	Xe mô tô dán mác: PCX, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Vàng- đen, gắn biển số: 14B1-073.00
Số khung hiện tại: RLHJF3003BY038105
Số máy hiện tại: JF28E-2142666
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	20
	Xe mô tô dán mác: Exciter RC, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen- trắng-đỏ, không gắn biển số.

Số khung hiện tại: RLCUG0610HY438394
Số máy: G3D4E-458904
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	21
	Xe mô tô dán mác: Exciter GP, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Xanh-bạc, gắn biển số: 14U1-098.41
Số khung hiện tại: RLCUG0610GY350792
Số máy hiện tại: G3D4E-367900
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy.


	22
	Xe mô tô dán mác: Waveα, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Đen-bạc, gắn biển số: 14P2-4310
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: HC12E-0137845
	Số khung bị tẩy xóa, không xác định được số khung nguyên thủy của xe.

Số máy hiện tại là số máy nguyên thủy.

	23
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen-xám, gắn biển số: 34K7-3940
Số khung hiện tại: RLCJ5B9508Y027176
Số máy hiện tại: 5B95-027176
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	24
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen, gắn biển số: 14H3-3456
Số khung hiện tại: RLCS5C6408Y51809
Số máy hiện tại: 5C64-051809
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	25
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Trắng-đen, không gắn biển số 
Số khung hiện tại: RLHJA3118EY093675
Số máy hiện tại: JA31E-0177484
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	26
	Xe mô tô dán mác: Waveα, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Xanh, gắn biển số: 14K5-2580
Số khung hiện tại: RLHHC09056Y359959
Số máy hiện tại: HC09E-0360037
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	27
	Xe mô tô dán mác: Blade, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Đỏ, gắn biển số: 14X1-200.76
Số khung hiện tại: RLHJA3611EY114195
Số máy hiện tại: JA36E-0193002
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	28
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen - bạc, gắn biển số: 14P6-5370
Số khung hiện tại: RLCJ3S3106Y074621
Số máy hiện tại: 3S31-074621
	Số khung, số máy hiện tại bị đục lại. Không xác định được số khung, số máy nguyên thủy.


	29
	Xe mô tô dán mác: Sirius, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đỏ-đen, gắn biển số: 14P2-5354
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: Chưa xác định
	Số khung, số máy bị tẩy xóa. Số máy nguyên thủy còn xác định được: ...49960...(Vị trí ký hiệu “...” là các ký tự không xác định được). Không xác định được số khung nguyên thủy.

	30
	Xe mô tô dán mác: RC, lốc máy có chữ: Detech, màu sơn: Trắng-đen, gắn biển số: 14AZ-012.90
Số khung hiện tại: RPEKCB3PEHA305829
Số máy hiện tại: VDEJQ139FMB-2305829
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	31
	Xe mô tô dán mác WaveZX, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Đen-đỏ, gắn biển số: 34B2-141.72
Số khung hiện tại: RLHHC09055Y018516
Số máy hiện tại: HC09E-5405512
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	32
	Xe mô tô dán mác: Nouvo Fi, lốc máy có chữ:Yamaha, màu sơn:Trắng- xanh-bạc, không gắn biển số

Số khung hiện tại: RLCN1DB10DY186555
Số máy hiện tại: 1DB1-186562
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	33
	Xe mô tô dán mác: Sirius, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đỏ-đen, gắn biển số: 34K3-8971
Số khung hiện tại: RLCS5C6309Y235740
Số máy hiện tại: 5C63-235737
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	34
	Xe mô tô dán mác Sirius R, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen - Đỏ, không gắn biển số

Số khung hiện tại: Chưa xác định 
Số máy hiện tại: Chưa xác định
	Số khung, số máy bị tẩy xóa. Số khung, số máy nguyên thủy còn xác định được:
Số khung: RLCS5C640AY...12897

Số máy: 5C64-...12899

(Vị trí ký hiệu “...” là ký tự không xác định được)

	35
	Xe mô tô dán mác: Exciter RC, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen-đỏ, gắn biển số: 14B7-600.98
Số khung hiện tại: RLCUG0610HY446813
Số máy hiện tại: G3D4E-467438
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	36
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen, gắn biển số: 16M1-8240
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: 5C64-097076
	Số máy hiện tại là số máy nguyên thủy.
Số khung bị tẩy xóa, số khung nguyên thủy còn xác định được: RLCS5C640...97071 (Vị trí ký hiệu “...” là các ký tự không xác định được)

	37
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen-bạc, gắn biển số: 16L1-2358
Số khung hiện tại: RLCJ5B950AY079148
Số máy hiện tại: 5B95-079127
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	38
	Xe mô tô dán mác: ULT, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Xanh, gắn biển số: 14K6-6559
Số khung hiện tại: RLCM23B109Y015593
Số máy hiện tại: 23B1-015594
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	39
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Xanh, gắn biển số: 33K9-1826
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: HC12E-2812190
	Số máy hiện tại là số máy nguyên thủy.

Số khung bị tẩy xóa, số khung nguyên thủy còn xác định được: RLHH01200BY01210...(Vị trí ký hiệu “...” là ký tự không xác định được)

	40
	Xe mô tô dán mác: Nouvo, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen, gắn biển số: 14P9-2829
Số khung hiện tại: RLCN2B5206Y085256
Số máy hiện tại: 2B52-085256
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	41
	Xe mô tô dán mác: Wave, lốc máy có chữ: VIETTHAI, màu sơn: Trắng-bạc, gắn biển số: 14AX-022.79
Số khung hiện tại: RMNVCBFN4JH004977
Số máy hiện tại: VHL139FMBVT-5004977
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	42
	Xe mô tô dán mác: WaveRS, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Xanh-đen-bạc, gắn biển số: 29T5-2633
Số khung hiện tại: RLHHC09017Y683237
Số máy hiện tại: HC09E-5782404
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	43
	Xe mô tô dán mác: Sirius, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen - xám, gắn biển số: 14P2-9281
Số khung hiện tại: RLCS5C6308Y073620
Số máy hiện tại: 5C63-073620
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	44
	Xe mô tô dán mác: Wave RSX, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Đen-trắng, gắn biển số: 14B1-114.18
Số khung hiện tại: RLHJC4328BY610829
Số máy hiện tại: JC43E-5993063
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	45
	Xe mô tô dán mác: Skydrive, lốc máy có chữ: Suzuki, màu sơn: Đen, gắn biển số: 14H2-4928
Số khung hiện tại: RLSCF4LC090101215
Số máy hiện tại: F4D2-101215
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	46
	Xe mô tô dán mác: JupiterV, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen - bạc, không gắn biển số

Số khung hiện tại: VYA-J5VT24YA052694
Số máy hiện tại: 5VT2-52694
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	47
	Xe mô tô dán mác: Vision, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Trắng-bạc, gắn biển số: 99B1-171.66
Số khung hiện tại: RLHJF3304CY054942
Số máy hiện tại: JF33E-0055029
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	48
	Xe mô tô dán mác: Star 110, lốc máy có chữ: SYM, màu sơn: Xanh-đen, gắn biển số: 35H1-3842
Số khung hiện tại: RLGMB11HD8D506610
Số máy hiện tại: VMVAEA-D506610
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	49
	Xe mô tô dán mác: WaveS, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Đen-đỏ-bạc, gắn biển số: 14P8-4469
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: Chưa xác định
	Số khung, số máy bị tẩy xóa. Không xác định được số khung, số máy nguyên thủy.


	50
	Xe mô tô dán mác: Taurus SR, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen-trắng, gắn biển số: 16R7-4385
Số khung hiện tại: RLCS16S10AY080965
Số máy hiện tại: 16S1-080965
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	51
	Xe mô tô dán mác: Waveα, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Xanh, gắn biển số: 19H9-9027
Số khung: (VTPCH004YVN000539(
Số máy: LC152FMH(01715039(
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	52
	Xe mô tô dán mác: Wave S, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Đen-xám, gắn biển số: 14H3-7966
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: Chưa xác định
	Số khung, số máy bị tẩy xóa. Số khung, số máy nguyên thủy còn xác định được:

Số khung:...37Y90...

Số máy: ...185...
(Vị trí ký hiệu “...” là các ký tự không xác định được)

	53
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen - Bạc, gắn biển số: 14T6-2647
Số khung hiện tại: RLCJ5B9609Y057864
Số máy hiện tại: 5B96-057862
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	54
	Xe mô tô dán mác: Jupiter V, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Xanh-trắng, gắn biển số: 29U1-5029
Số khung hiện tại: RLCJ5VT105Y072565
Số máy hiện tại: 5VT1-72565
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	55
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen, gắn biển số: 14B1-064.12
Số khung hiện tại: RLCJ5B950AY060234
Số máy hiện tại: 5B95-060229
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	56
	Xe mô tô dán mác: Wave S, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: đen - xám, gắn biển số: 14H3 - 0631
Số khung hiện tại: RLHJC43109Y643499
Số máy hiện tại: JC43E-0650731
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	57
	Xe mô tô dán mác:Dream, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Xanh-đen, gắn biển số: 16K7-4458
Số khung hiện tại: C100MS-1074989
Số máy hiện tại: C100MSE - 1074989
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	58
	Xe mô tô dán mác: ESPERO, lốc máy có chữ: Detech, màu sơn:Trắng -bạc, không gắn biển số.

Sô khung hiện tại: RPEVCB5PEKA452316
Số máy hiện tại: VDEJQ139FMB - 3452316
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	59
	Xe mô tô dán mác:Wave α, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn:Xanh, gắn biển số: 17K2-5437
Số khung hiện tại: RLHHC09043Y575933
Số máy hiện tại: HC09E - 0576094
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	60
	Xe mô tô dán mác: Wave α, lốc máy có chữ: Hunda, màu sơn: Đỏ, gắn biển số: 14H4-3018
Số khung hiện tại: RNUWCHAUM9A101534
Số máy hiện tại: VLF1P52FMH-3(71001534(
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	61
	Xe mô tô dán mác: Wave α, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Đỏ-đen, gắn biển số: 14H3-6661
Số khung hiện tại: RLHJC43039Y035323
Số máy hiện tại: JC43E-0041404
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	62
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Đỏ-đen, gắn biển số: 16M9-1416
Số khung hiện tại: RLHHC09097Y330115
Số máy hiện tại: HC09E-5430180
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	63
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen, gắn biển số: 14X1-153.78
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: Chưa xác định
	Số khung, số máy bị tẩy xóa. Số khung, số máy nguyên thủy còn xác định được:

Số khung: RLC...2579

Số máy: ...172464

(Vị trí ký hiệu “...” là các ký tự không xác định được)

	64
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Yamha, màu sơn: Đen-bạc, gắn biển số: 14S2-0705
Số khung hiện tại: RLCS5C640AY307731
Số máy hiện tại: 5C64-307735
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	65
	Xe mô tô dán mác: Wave 110, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Đen, gắn biển số: 14P3-0932
Số khung hiện tại: RLHHC1208BY629801
Số máy hiện tại: HC12E-3429864
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	66
	Xe mô tô dán mác: Wave α, lốc máy có chữ: Vmep Sanda, màu sơn: Đen-bạc, gắn biển số: 29S1-003.76
Số khung hiện tại: RRKWCH2UM8XS01844
Số máy hiện tại: FMG*00623264
	Số khung bị cắt hàn, số máy bị đục lại. Không xác định được số khung, số máy nguyên thủy của xe.

	67
	Xe mô tô dán mác: Wave, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Xanh, gắn biển số: 29R9-9531
Số khung hiện tại: RLHHC08032Y148856
Số máy hiện tại: HC08E-0148814
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	68
	Xe mô tô dán mác: Sirius RC, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đỏ, gắn biển số: 14H8-9208
Số khung hiện tại: RLCS5C6308Y100736
Số máy: 5C63-100736
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	69
	Xe mô tô dán mác: Sirius R, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đỏ-đen, gắn biển số: 34N7-4920
Số khung hiện tại: RLCS5C6409Y119634
Số máy hiện tại: 5C64-119632
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	70
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen, gắn biển số: 29X5-050.13
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: Chưa xác định
	Số khung, số máy bị tẩy xóa. Số khung nguyên thủy còn xác định được: RLCS...640AY2...42(Vị trí ký hiệu “...” là các ký tự không xác định được).
Số máy nguyên thủy xác định được: 5C64-285545

	71
	Xe mô tô dán mác: Wave RS, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Đỏ-đen-bạc, gắn biển số: 14P4-8175
Số khung hiện tại: RLHHC09006Y531948
Số máy hiện tại: HC09E-6531542
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	72
	Xe mô tô dán mác: JupiterV, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Bạc-đen, gắn biển số: 14F7-4879
Số khung hiện tại: 5SD1-01467
Số máy hiện tại: 5SD1-01467
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	73
	Xe mô tô dán mác: Wave α, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Xanh-bạc, gắn biển số: 14X1-285.81
Số khung hiện tại: RLHHC1256FY320829
Số máy hiện tại: HC12E-7320936
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	74
	Xe mô tô dán mác: Sirius, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen, gắn biển số: 14F8-4004
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: 3S41-014967
	Số khung bị tẩy xóa, không xác định được số khung nguyên thủy.

Số máy hiện tại là số máy nguyên thủy.

	75
	Xe mô tô dán mác: Dream, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Nâu, gắn biển số: 34F9-3192
Số khung hiện tại: HH100(002035731(
Số máy hiện tại: LC150FMG(02035731(
	Số khung bị cắt hàn, không xác định được số khung nguyên thủy.

Số máy hiện tại là số máy nguyên thủy.

	76
	Xe mô tô dán mác: Wave RSX, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Đen, gắn biển số: 14H1-5616
Số khung hiện tại: RLHHC12358Y315462
Số máy hiện tại: HC12E-2028337
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	77
	Xe mô tô dán mác: Sirius R, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đỏ- đen, gắn biển số: 14V1-029.48
Số khung hiện tại: RLCS5C640AY310742
Số máy hiện tại: 5C64-310745
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	78
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Xanh, gắn biển số: 14K1-9999
Số khung hiện tại: RLCS5C6107Y048679
Số máy hiện tại: 5C61-048679
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy

	79
	Xe mô tô dán mác Wave α, lốc máy có chữ: Detech, màu sơn: Đỏ-bạc-đen, gắn biển số: 14P6 - 0525
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: VDEJQ152FMH(010459(
	Số khung bị han gỉ, số khung nguyên thủy còn xác định được: RPEWCH1PE...010459( (Vị trí ký hiệu “...” là các ký tự không xác định được)
Số máy hiện tại là số máy nguyên thủy

	80
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Đen, gắn biển số: 14B1-523.44
Số khung hiện tại: *ZDCKF08A06F076920*
Số máy hiện tại: KF08E*0056352*KTGE1
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	81
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đen, gắn biển số: 16R5-1601
Số khung hiện tại: RLCN5P110AY148971
Số máy hiện tại: 5P11-148972
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	82
	Xe mô tô dán mác: Nouvo GP, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Xanh-bạc-đen, gắn biển số: 14S2-0520
Số khung hiện tại: RLCSE9210FY029323
Số máy hiện tại: E3R7E-029330
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	83
	Xe mô tô dán mác: Jockey SR, lốc máy có chữ: Kymco, màu sơn: Đen, gắn biển số: 14T6-1267
Số khung hiện tại: RRM6CJ3127A004042
Số máy hiện tại: SD25*4305361*
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	84
	Xe mô tô dán mác: Wave α, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Xanh - bạc, gắn biển số: 14P9-4076
Số khung hiện tại: RLHHC12188Y079727
Số máy hiện tại: HC12E-1079791
	Số khung, số máy bị đục lại. Không xác định được số khung, số máy nguyên thủy.



	85
	Xe mô tô dán mác: WaveS 110, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Xanh, gắn biển số: 14K6-4590
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: Chưa xác định
	Số khung, số máy bị tẩy xóa. Số khung, số máy nguyên thủy còn xác định được:

Số khung: NF100M-0...

Số máy: NF100ME-...
(Vị trí ký hiệu “...” là các ký tự không xác định được)

	86
	Xe mô tô dán mác: Vision, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Đen-đỏ, gắn biển số: 14X1-019.76
Số khung hiện tại: Chưa xác định
Số máy hiện tại: Chưa xác định
	Số khung, số máy bị tẩy xóa. Số khung, số máy nguyên thủy còn xác định được:

Số khung: RLHJF...92...
Số máy:JF33E-...
(Vị trí ký hiệu “...” là các ký tự không xác định được)

	87
	Xe mô tô dán mác: Dream, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Nâu, gắn biển số: 53F6 - 7721
Số khung hiện tại: VTTPCG022TT(024334(
Số máy hiện tại: VTT1P50FMG(024334(
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	88
	Xe mô tô dán mác: WaveS, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Xanh-đen-bạc, gắn biển số: 14H3-6625
Số khung hiện tại: RLHHC09037Y845272
Số máy hiện tại: HC09E-6664593
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	89
	Xe mô tô dán mác: Wave, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Đen, gắn biển số: 14Y1-064.78
Số khung hiện tại: RLHJC5225CY736946
Số máy hiện tại: JC52E-5240859
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	90
	Xe mô tô dán mác: Jupiter, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đỏ, gắn biển số: 14K8-6011
Số khung hiện tại: 5SD1-42745
Số máy hiện tại: 5SD1-42745
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	91
	Xe mô tô không dán mác, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Đỏ-đen, gắn biển số: 16H7-9699
Số khung hiện tại: RMKWCH4UM7K401842
Số máy hiện tại: VKVLM1P52FMH-F401842
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	92
	Xe mô tô dán mác: Sirius, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Xanh, gắn biển số: 14P5-4649
Số khung hiện tại: RLCS5C6107Y067573
Số máy hiện tại: 5C61-067573
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	93
	Xe mô tô dán mác: Sirius R, lốc máy có chữ: Yamaha, màu sơn: Đỏ-đen, gắn biển số: 14F7-9127
Số khung hiện tại: 5HU3-07428
Số máy hiện tại: 5HU3-07428
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	94
	Xe mô tô dán mác: SH150i, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Trắng-bạc-đen, không gắn biển số

Số khung hiện tại: *ZDCJF23B0AF036081*
Số máy hiện tại: JF14E*1027812*KTFE1
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy



	95
	Xe mô tô dán mác: Spacy125, lốc máy có chữ: Honda, màu sơn: Trắng, không gắn biển số

Số khung hiện tại: JF04-1013139
Số máy hiện tại: JF04E-2013682
	Số khung, số máy hiện tại là số khung, số máy nguyên thủy




